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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

ĐƠN VỊ: KHOA NGÔN NGỮ & VĂN HÓA HÀN QUỐC 

 

ĐỀ THI, ĐÁP ÁN/RUBRIC VÀ THANG ĐIỂM 

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 2, năm học 2024-2025 

 

I. Thông tin chung 

Tên học phần:  TIẾNG VIỆT THỰC HÀNH  

Mã học phần:  71EBAS10012 Số tín chỉ: 2 

Mã nhóm lớp học phần:  242_71EBAS10012_01,02 

Hình thức thi: Tự luận Thời gian làm bài:  60 phút 

Thí sinh được tham khảo tài liệu: ☐ Có ☒ Không 

 

III. Nội dung câu hỏi thi 

 

Câu hỏi 1: (2.5 điểm) Gạch dưới những từ dùng sai và tìm từ thay thế  

1. Vào mùa nghỉ hè sân trường trông rất là lặng lẽ. 

2. Trong thời loạn lạc ấy, bọn buôn bán nước lúc nhúc như dòi. 

3. Yếu điểm của anh ấy là thiếu quyết đoán trong công việc. 

4. Tuy nhiên lực lượng của Nga vẫn tiến công đều đặn ở Donestk trong những tháng gần 

đây. (Doisongphapluat.com), 

5. Khiếp sợ nhất vẫn là những người dân lưu hành trên đường khi cơn giống xảy ra. 

(Vietnamnet.vn). 

Câu hỏi 2 : (2.5 điểm) Xác định loại câu sai và sửa lại  

 1. Nguyễn Viết Xuân, người anh hùng liệt sĩ nổi tiếng với câu nói còn vang mãi trên trận   

địa: “Nhằm thẳng quân thù mà bắn”. 

 

 2. Ý chí tự lập của anh trong mọi hoàn cảnh, dù là hoàn cảnh bình thường hay éo le. 

3. Tất cả các loại xà phòng đều làm khô da của bạn. Riêng Lux làm cho da của bạn trắng 

trẻo, mịn màng. 

 4. Tình yêu đầu tiên của Thuý Kiều là Kim Trọng. 

 5. Để các em học sinh có những ngày hè bổ ích nên địa phương đã tổ chức nhiều điểm sinh 

hoạt hè với nhiều hoạt động phong phú. 
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 Câu hỏi 3: (2.5 điểm) Xác định phương thức liên kết câu  

1. Từ đó nhân dân ta càng cực khổ, nghèo nàn. Kết quả là  cuối năm ngoái sang đầu năm 

nay, từ Quảng Trị đến Bắc Kì, hơn hai triệu đồng bào ta bị chết đói. 

2. Lời nói nào bạn kiềm chế được là nô lệ của bạn. Lời nói nào buột miệng thốt ra sẽ là kẻ 

sai khiến bạn. (S.Gaphit) 

    3. Cái áo này may xấu. Cổ nó bị trễ. 

    4. Lễ kén chồng kéo dài nhiều đợt. Nhưng nàng vẫn không ưng ý một người nào. 

 5. Ông Diểu bóp cò. Tiếng súng dữ dội đến nỗi đàn khỉ lặng đi dễ đến một phút. Con khỉ 

đực buông tay ngã nhào xuống đất nặng nề. (Nguyễn Huy Thiệp, Muối của rừng) 

  Câu hỏi 4: (2.5 điểm) Anh/ chị chọn và thực hiện viết văn bản  1 trong 2 đề dưới đây  

1. Đơn xin chuyển điểm  

2.  Biên bản kiểm phiếu bầu Ban cán sự lớp  

 

 

 

 

……………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐÁP ÁP VÀ THANG ĐIỂM 

 

Phần câu hỏi Nội dung đáp án Thang điểm Ghi chú 

I. Tự luận   

Câu 1  2.5  

Chỉ ra những 

từ dùng sai và 

sửa lại 

1.Vào mùa nghỉ hè sân trường trông 

rất là lặng lẽ. 

Từ sai: lặng lẽ 

Sửa lại: vắng lặng 

0.5 

 

 

 

 

 

0.5 
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2. Trong thời loạn lạc ấy, bọn buôn 

bán nước lúc nhúc như dòi. 

Từ sai: buôn bán 

Sửa lại: bán 

3. Yếu điểm của anh ấy là thiếu quyết 

đoán trong công việc. 

Từ sai: yếu điểm 

Sửa lại: điểm yếu 

4. Tuy nhiên lực lượng của Nga vẫn 

tiến công đều đặn ở Donestk trong 

những tháng gần đây. 

(Doisongphapluat.com) 

Từ sai: đều đặn 

Sửa lại: liên tục 

5. Khiếp sợ nhất vẫn là những người 

dân lưu hành trên đường khi cơn 

giống xảy ra. (Vietnamnet.vn) 

Từ sai: lưu hành 

Sửa sai: lưu thông 

 

 

 

 

 

0.5 

 

 

 

 

0.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.5 

Câu 2  2.5  

Xác định loại 

câu sai và sửa 

lại  

 1. Nguyễn Viết Xuân, người anh 

hùng liệt sĩ nổi tiếng với câu nói còn 

vang mãi trên trận   địa: “Nhằm thẳng 

quân thù mà bắn”. 

Lỗi câu sai: thiếu vị ngữ  

Sửa: thêm vị ngữ phù hợp 

 2. Ý chí tự lập của anh trong mọi 

hoàn cảnh, dù là hoàn cảnh bình 

thường hay éo le. 

Lỗi câu sai: thiếu vị ngữ  

0.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.5 
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Sửa: thêm vị ngữ phù hợp 

3. Tất cả các loại xà phòng đều làm 

khô da của bạn. Riêng Lux làm cho 

da của bạn trắng trẻo, mịn màng. 

Lỗi câu sai: sai logic 

Sửa: bỏ từ tất cả 

 4. Tình yêu đầu tiên của Thuý Kiều 

là Kim Trọng. 

Lỗi câu sai: dùng từ sai 

Sửa: tình yêu thành người yêu 

 5. Để các em học sinh có những 

ngày hè bổ ích nên địa phương đã tổ 

chức nhiều điểm sinh hoạt hè với 

nhiều hoạt động phong phú. 

Lỗi câu sai: thiếu chủ ngữ  

Sửa: bỏ từ nên 

 

 

0.5 

 

 

 

 

 

 

0.5 

 

 

 

 

 

0.5 

 

 

 

 

 

 

Câu 3   2.5  

Xác định 

phương thức 

liên kết câu 

1.Từ đó nhân dân ta càng cực khổ, 

nghèo nàn. Kết quả là  cuối năm ngoái 

sang đầu năm nay, từ Quảng Trị đến 

Bắc Kì, hơn hai triệu đồng bào ta bị 

chết đói. 

Phép nối kết ngữ (kết quả là) 

2. Lời nói nào bạn kiềm chế được là nô 

lệ của bạn. Lời nói nào buột miệng thốt 

ra sẽ là kẻ sai khiến bạn. (S.Gaphit) 

Phép lặp cấu trúc, lặp từ 

3. Cái áo này may xấu. Cổ nó bị trễ. 

0.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.5 

 

 

 

 

 

 

0.5 
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Phép liên tưởng bộ phận (áo, cổ) 

4. Lễ kén chồng kéo dài nhiều đợt. 

Nhưng nàng vẫn không ưng ý một 

người nào. 

Phép nối kết từ (nhưng) 

5. Ông Diểu bóp cò. Tiếng súng dữ dội 

đến nỗi đàn khỉ lặng đi dễ đến một 

phút. Con khỉ đực buông tay ngã nhào 

xuống đất nặng nề. (Nguyễn Huy 

Thiệp, Muối của rừng) 

Phép nối tuyến tính (bóp cò, tiếng 

súng, ngã nhào) 

 

0.5 

 

 

 

 

0.5 

 

 

Câu 4  2.5  

Chọn và thực 

hiện viết văn 

bản  1 trong 2 

đề 

1. Đơn xin 

chuyển điểm 

2. Biên bản 

kiểm phiếu bầu 

Ban cán sự lớp   

NỘI DUNG: đúng đủ  

TRÌNH BÀY: đúng mẫu, sạch đẹp 

  

 

1.75 

0.75 

 

 

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 2 năm 2025 

 

Trưởng bộ môn  Giảng viên ra đề 

    
 

  Nguyễn Thu Hà  


